Trang 1

Nhóm 8 ĐĂK SONG : 	Nguyễn Ngọc Tuấn – THPT Đăk Song
Đỗ Thế Việt – THPT Lương Thế Vinh
Hoàng Thị Hoà – DTNT THCS & THPT Đăk Song
Cô Tiên – THPT Phan Đình Phùng
Cô Thảo – TTGDTX huyện Đăk Song

ĐỀ THI GIỮA KỲ II
MÔN : TOÁN 12
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.



Câu 1. Hàm số  là một nguyên hàm của hàm số  trên khoảng  nếu


	A. 		     B. 


	C. 		     D. 

Câu 2. Nguyên hàm của hàm số  là




A. .		B. .	C. .	D. .




Câu 3. Biết  là một nguyên hàm của hàm số  trên . Giá trị của bằng
A. 52.			B. 26.			C. 54.			D. 56.

Câu 4. Nguyên hàm của hàm số  là




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 5. Cho hàm số  liên tục trên  và  là một số dương. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?




     A. .           B. .        C. .	D. .




[bookmark: MTBlankEqn]Câu 6. Cho hàm số  liên tục trên  và có Tính 




A. .		B. .		C. .		D. .



Câu 7. Thể tích khối tròn xoay được sinh ra khi quay hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số , trục hoành, đường thẳng  và quanh trục hoành bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .



Câu 8. Cho hàm số  liên tục trên . Gọi S là diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường  (như hình vẽ bên). Mệnh đề nào dưới đây đúng?
[image: A graph of a function
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	A. .		B. .


	C. .	D. .





Câu 9. Viết công thức tính thể tích  của khối tròn xoay được tạo ra khi quay hình thang cong, giới hạn bởi đồ thị hàm số , trục  và hai đường thẳng , xung quanh trục .




	A. 	B. 	C. 	D. 



Câu 10. Trong không gian, cho mặt phẳng. Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của?




A. .			B. . 	C. .	D. .



Câu 11. Trong không gian với hệ tọa độ , phương trình nào dưới đây là phương trình mặt phẳng đi qua điểm  và có một vectơ pháp tuyến .


A. .			B. .		


C. .			D. .



Câu 12. Trong không gian , cho đường thẳng . Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng 




A. .	B. . 	C. 	.	D. .
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số . Các mệnh đề sau đúng hay sai?


a)  Nguyên hàm của hàm số  là .


b)  Một nguyên hàm của hàm số  là .


c)  Nguyên hàm của hàm số  là .




d)  Hàm số  là một nguyên hàm của hàm số  thỏa mãn . Khi đó .
Lời giải

a) Ta có:  suy ra mệnh đề sai

b) Ta có:  suy ra mệnh đề đúng

c) Ta có:  suy ra mệnh đề đúng

d) Ta có: 

Mặt khác 

Vậy  suy ra mệnh đề đúng


Câu 2. Một máy bay di chuyển ra đến đường băng và bắt đầu chạy đà để cất cánh. Giả sử vận tốc của máy bay khi chạy đà được cho bởi , với t là thời gian  kể từ khi máy bay bắt đầu chạy đà. Sau 30 giây thì máy bay cất cánh trên đường băng. Gọi  là quãng đường máy bay di chuyển được sau t giây kể từ lúc bắt đầu chạy đà. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

a)  

b)  .

c)  .
d)  Quãng đường máy bay đã di chuyển từ khi bắt đầu chạy đà đến khi rời đường bằng là 1500m.
Lời giải

a)  Từ ý nghĩa cơ học của đạo hàm, ta có Vậy mệnh đề đúng.



b)  ta có Do đó  là một nguyên hàm của hàm số vận tốc 





  . Theo đề  nên . Vậy .
Vậy mệnh đề đúng.

c)  Ta có: 


Vậy mệnh đề sai.

d)  Máy bay rời đường băng khi t=30 giây nên 
Quãng đường máy bay đã di chuyển từ khi bắt đầu chạy đà đến khi rời đường bằng là 1500m.
Vậy mệnh đề đúng.
Câu 3. Trong không gian hệ tọa độ [image: ], cho [image: ]; [image: ] và mặt phẳng [image: ]. Mệnh đề nào sau đây đúng và mệnh đề nào sai?

	A. 	

	B. Phương trình mặt phẳng [image: ] qua [image: ] và vuông góc với [image: ] là .	


	C. Khoảng cách từ điểm  đến mặt phẳng [image: ] là:	

	D. Phương trình mặt phẳng [image: ] qua [image: ] và vuông góc với [image: ] là .
Lời giải

	A. 	SAI

	B. Phương trình mặt phẳng [image: ] qua [image: ] và vuông góc với [image: ] là .	ĐÚNG


	C. Khoảng cách từ điểm  đến mặt phẳng [image: ] là:	 ĐÚNG

	D. Phương trình mặt phẳng [image: ] qua [image: ] và vuông góc với [image: ] là . SAI
[image: ]
[image: ]
[image: ][image: ][image: ]
Vậy [image: ].







[bookmark: _Hlk175171044]Câu 4. Trong không gian với hệ tọa độ , cho hai đường thẳng  và . Gọi mặt phẳng  song song và cách đều hai đường thẳng  khi đó:


a)  Đường thẳng  có VTCP là 


[bookmark: _Hlk175171184]b) đường thẳng  đi qua điểm  




[bookmark: _Hlk175171209]c) Mặt phẳng  song song  nên  có VTPT là 

d) Khoảng cách từ mặt phẳng (P) đến 2 đường thẳng là 2.
Lời giải


a)  Đường thẳng  có VTCP là  Đ

b) đường thẳng  đi qua điểm   Đ




c) Mặt phẳng  song song  nên  có VTPT là 


d)  cách đều hai đường thẳng  nên

    S
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.



Câu 1. Gọi là chiều cao của cây keo (tính theo mét) sau khi trồng  năm. Biết rằng năm đầu tiên cây cao 1,5m, trong những năm tiếp theo, cây phát triển với tốc độ  (mét /năm). Sau bao nhiêu năm cây cao được 3m.
Trả lời: .......
Lời giải
Đáp án:  2,73
Ta có



  

Năm đầu tiên cây cao 1,5m nên 



Cây cao được 3m nên 




Câu 2. Một ô tô đang chạy với vận tốc  thì gặp chướng ngại vật, người lái xe đạp phanh. Từ thời điểm đó, ô tô chuyển động chậm dần đều với vận tốc , trong đó  là khoảng thời gian tính bằng giây, kể từ lúc bắt đầu đạp phanh. Tính quãng đường ô tô di chuyển được trong  giây cuối cùng.
[image: 5]
Trả lời: .......
Lời giải
Đáp án:  55







Ta có  Thời gian tính từ lúc bắt đầu đạp phanh đến khi dừng hẳn là  giây. Vậy trong  giây cuối cùng thì có  giây ô tô chuyển động với vận tốc  và  giây chuyển động chậm dần đều với vận tốc .

Khi đó quãng đường ô tô di chuyển là .

Câu 3. Cho đồ thị hàm số  và hình phẳng được tô màu như Hình 1. Hình phẳng đó được giới hạn bởi các đường nào? Tính diện tích hình phẳng đó (viết kết quả dưới dạng số thập phân và làm tròn đến hàng phần trăm).
[image: A graph of a slope

Description automatically generated]
Trả lời: .......
Lời giải
Đáp án:  2,89



	Hình phẳng đã cho ở Hình 1 được giới hạn bởi đồ thị hàm số , trục hoành và hai đường thẳng , . Khi đó, diện tích hình phẳng là

	.    



Câu 4. Để kỷ niệm ngày 26-3. Chi đoàn 12A dự định dựng một lều trại có dạng parabol, với kích thước: nền trại là một hình chữ nhật có chiều rộng là  mét, chiều sâu là  mét, đỉnh của parabol cách mặt đất là  mét. Hãy tính thể tích phần không gian phía bên trong trại để lớp 12A cử số lượng người tham dự trại cho phù hợp (đơn vị m3).
Trả lời: .......
Lời giải

Đáp án:  


Giả sử nền trại là hình chữ nhật ABCD có AB = 3 mét, BC = 6 mét, đỉnh của parabol là I. Chọn hệ trục tọa độ Oxy sao cho: O là trung điểm của cạnh AB, A, B và I, phương trình của parabol có dạng . Do I, A, B thuộc nên ta có 
Vậy thể tích phần không gian phía trong trại là



Câu 5. Một phần sân trường được định vị bởi các điểm , như hình vẽ.
[image: ]















	Bước đầu chúng được lấy “ thăng bằng” để có cùng độ cao, biết  là hình thang vuông ở  và  với độ dài , , . Do yêu cầu kĩ thuật, khi lát phẳng phần sân trường phải thoát nước về góc sân ở  nên người ta lấy độ cao ở các điểm , ,  xuống thấp hơn so với độ cao ở  là , , tương ứng. Giá trị của  là số nào sau đây?
	Trả lời: .......
Lời giải

Đáp án:  
[image: ]




Chọn hệ trục tọa độ  sao cho: , tia ; tia .




Khi đó, ; ; ;.










Khi hạ độ cao các điểm ở các điểm , ,  xuống thấp hơn so với độ cao ở  là , ,  tương ứng ta có các điểm mới ; ;.




Theo bài ra có bốn điểm ; ; ;  đồng phẳng.

Phương trình mặt phẳng .


Do  nên có: .

Vậy .
Câu 6. Tại 1 cột mốc được đánh dấu trước đó, người ta dựng hệ trục Oxyz sao cho trục Oz trùng với cột mốc, điểm O nằm trên mặt đất, Oz hướng lên trên và vuông góc với mặt đất. Tại điểm cách cột này 2m người ta muốn trồng 1 cột điện d, tại điểm M(a,b,c) trên cột điện này người ta nối 1 dây điện đến nguồn điện tại tọa độ A(0;3; -2). Khi khoảng cách từ A đến cột điện d nhỏ nhất thì a + b + c = ?
Trả lời: .......
Lời giải

Đáp án:  

Chọn A




Vì song song với Oz và cách Oz một khoảng bằng 2 nên thuộc mặt trụ trục Oz và bán kính bằng 2. Có  là hình chiếu vuông góc của  trên Oz.

Có  nên A nằm ngoài mặt trụ.

Gọi (P) là mặt phẳng qua A và vuông góc với Oz. M là hình chiếu vuông góc của A trên 

Gọi K là giao điểm của AH và mặt trụ ( nằm giữa A và H).
[image: ]

Dễ thấy 

Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi .

Khi đó ta có: 



Với  ta thấy đi qua điểm .
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